
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, SỞ TÀI CHÍNH, 

UBND CẤP HUYỆN TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (08 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (05 TTHC) 
 

1 Giao tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy 

lợi 

(3.000327) 

  

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền giải 

quyết: Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền quyết 

định: UBND 

tỉnh. 

- 90 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong đó: 

+ 60 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

trình UBND cấp tỉnh 

xem xét, quyết định 

giao tài sản. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

có Quyết định của 

UBND tỉnh, đơn vị, 

doanh nghiệp liên 

quan thực hiện bàn 

giao theo quy định 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

 Không Khoản 2, khoản 4, 

Điều 8 Nghị định số 

08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

TTHC áp 

dụng chung  



2 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 Thu hồi tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 

(3.000324) 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền giải 

quyết: Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền quyết 

định: UBND 

tỉnh. 

- 105 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong đó: 

+ 45 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

báo cáo UBND cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định thu hồi. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

UBND tỉnh xem xét 

ra Quyết định thu hồi 

hoặc có văn bản hồi 

đáp trường hợp tài sản 

đề nghị thu hồi không 

phù hợp. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

có Quyết định thu hồi, 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

lập phương án xử lý 

thu hồi theo quy định. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Khoản 6 Điều 21 

Nghị định số 

08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

 



3 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 Điều chuyển tài 

sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi 

(3.000328) 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền giải 

quyết: Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền quyết 

định: UBND 

tỉnh. 

- 105 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong đó: 

+ 45 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

báo cáo UBND cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định điều chuyển. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

UBND tỉnh xem xét 

ra Quyết định điều 

chuyển hoặc có văn 

bản hồi đáp trường 

hợp tài sản đề nghị 

điều chuyển không 

phù hợp. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

có Quyết định điều 

chuyển, doanh nghiệp 

có tài sản điều chuyển 

và cơ quan, doanh 

nghiệp nhận tài sản 

bàn giao, tiếp nhận 

theo quy định. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Khoản 5, Khoản 6 

Điều 22 Nghị định 

số 08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

 



4 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4 Thanh lý tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thủy lợi; xử lý 

tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi 

trong trường 

hợp bị mất, hủy 

hoại 

(3.000326) 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền giải 

quyết: Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền quyết 

định: Sở 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

UBND tỉnh. 

- 105 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong đó: 

+ 45 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn: 

• Xem xét quyết định 

theo thẩm quyền hoặc 

có văn bản hồi đáp 

trường hợp tài sản đề 

nghị thanh lý/xử lý 

không phù hợp. 

• Báo cáo UBND cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định đối với tài sản 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp 

tỉnh. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

UBND tỉnh xem xét 

ra Quyết định hoặc có 

văn bản hồi đáp 

trường hợp tài sản đề 

nghị thanh lý/xử lý 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Khoản 4, Khoản 5 

Điều 23; Khoản 3, 

Khoản 4, Khoản 5 

Điều 24 Nghị định 

số 08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

TTHC áp 

dụng chung  



5 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

không phù hợp. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

có Quyết định thanh 

lý/xử lý, doanh 

nghiệp có tài sản 

thanh lý/xử lý theo 

quy định. 

5 Thanh toán chi 

phí liên quan 

đến xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

(3.000325) 

 Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Sở Tài chính  

- 30 ngày kể từ ngày 

hoàn thành việc xử lý 

tài sản, doanh nghiệp 

được giao nhiệm vụ 

xử lý tài sản lập hồ sơ 

đề nghị thanh toán gửi 

về Sở Tài chính. 

- 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tài khoản tạm giữ 

thẩm định và cấp tiền 

cho doanh nghiệp 

theo quy định. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Khoản 6, Khoản 7 

Điều 25 Nghị định 

số 08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

TTHC áp 

dụng chung  

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (03 TTHC) 
 

1 Giao tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy 

lợi 

 (3.000327) 

 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

- 90 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong đó: 

+ 60 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Nông nghiệp 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC cấp 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

Không Khoản 2, Khoản 3 

Điều 9 Nghị định số 

08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

TTHC áp 

dụng chung  



6 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nông thôn/ 

Phòng Kinh 

tế (UBND 

thành phố),  

UBND cấp 

huyện 

và Phát triển nông 

thôn/Phòng Kinh tế 

chủ trì phối hợp với 

đơn vị liên quan trình 

UBND cấp huyện 

xem xét, quyết định 

giao tài sản 

+ 30 ngày kể từ ngày 

có Quyết định giao tài 

sản, các cơ quan đơn 

vị liên quan thực hiện 

bàn giao tiếp nhận 

theo quy định. 

huyện vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

2 Thanh lý tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thủy lợi; xử lý 

tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi 

trong trường 

hợp bị mất, hủy 

hoại  

(3.000326) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn/ 

Phòng Kinh 

tế (UBND 

thành phố), 

UBND cấp 

huyện 

- 105 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong đó: 

+ 45 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn/Phòng kinh tế 

báo cáo UBND cấp 

huyện xem xét, quyết 

định thanh lý/xử lý. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ của 

phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC cấp 

huyện 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Khoản 4, Khoản 5 

Điều 23; Khoản 3, 

Khoản 4, Khoản 5 

Điều 24 Nghị định 

số 08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

TTHC áp 

dụng chung  



7 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Cơ quan 

thực hiện 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thôn/Phòng Kinh tế, 

UBND cấp huyện 

xem xét ra Quyết định 

hoặc có văn bản hồi 

đáp trường hợp tài sản 

đề nghị thanh lý/xử lý 

không phù hợp. 

+ 30 ngày kể từ ngày 

có Quyết định thanh 

lý/xử lý, doanh 

nghiệp có tài sản 

thanh lý/xử lý theo 

quy định. 

3 Thanh toán chi 

phí liên quan 

đến xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 

(3.000325) 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch  

- 30 ngày kể từ ngày 

hoàn thành việc xử lý 

tài sản, doanh nghiệp 

được giao nhiệm vụ 

xử lý tài sản lập hồ sơ 

đề nghị thanh toán gửi 

về Phòng Tài chính - 

Kế hoạch. 

- 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tài khoản tạm giữ 

thẩm định và cấp tiền 

cho doanh nghiệp 

theo quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC cấp 

huyện 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không Khoản 6, Khoản 7 

Điều 25 Nghị định 

số 08/2025/NĐ-CP 

ngày 09/01/2025 của 

Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thuỷ lợi 

TTHC áp 

dụng chung  
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Tổng số danh mục TTHC công bố: 08 TTHC 

                                           Trong đó:   

                                                           - Cấp tỉnh 05 TTHC 

                                                           - Cấp huyện 03 TTHC 

Qua Dịch vụ công trực tuyến một phần: 08 TTHC 
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